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Ứng dụng hình thoi và hình vuông trong thiết kế

hoa văn trang trí

Toán học không chỉ là những con số và công thức khô khan, nó còn ẩn chứa vẻ

đẹp của sự cân đối, hài hòa mà chúng ta có thể thấy rõ qua các hình dạng trong

tự nhiên và nghệ thuật. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai tứ

giác đặc biệt là hình thoi và hình vuông, đồng thời khám phá cách chúng được

ứng dụng để tạo nên những hoa văn trang trí vô cùng đẹp mắt.

1. Ôn tập kiến thức về Hình thoi

Hình thoi là một trong những hình tứ giác quen thuộc với các tính chất đối xứng

đặc biệt, là nguồn cảm hứng cho nhiều họa tiết trang trí.

a. Định nghĩa

Định nghĩa: Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

Từ định nghĩa này, ta có thể suy ra hình thoi cũng là một hình bình hành đặc

biệt (hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau).

b. Tính chất

Vì là một hình bình hành, hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành.

Ngoài ra, nó còn có các tính chất đặc trưng sau:

Về cạnh: Bốn cạnh bằng nhau.
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Về góc: Các góc đối bằng nhau.

Về đường chéo:

Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Hai đường chéo vuông góc với nhau.

Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.

c. Dấu hiệu nhận biết

Để chứng minh một tứ giác là hình thoi, ta có thể sử dụng một trong các dấu

hiệu sau:

1. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

2. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau.

3. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.

4. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc.

d. Tính đối xứng của hình thoi

Đây là tính chất quan trọng nhất tạo nên ứng dụng của hình thoi trong trang trí.

Trục đối xứng: Mỗi đường chéo của hình thoi là một trục đối xứng. Vì vậy,

hình thoi có 2 trục đối xứng.

Tâm đối xứng: Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình thoi.

2. Ôn tập kiến thức về Hình vuông

Hình vuông là hình tứ giác hoàn hảo nhất, vừa là hình chữ nhật, vừa là hình

thoi, mang trong mình sự cân đối và hài hòa tuyệt đối.
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a. Định nghĩa

Định nghĩa: Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng

nhau.

Từ định nghĩa, ta thấy hình vuông vừa là hình chữ nhật (có 4 góc vuông), vừa là

hình thoi (có 4 cạnh bằng nhau).

b. Tính chất

Hình vuông mang tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi:

Về cạnh: Bốn cạnh bằng nhau.

Về góc: Bốn góc bằng nhau và bằng 90 độ.

Về đường chéo:

Hai đường chéo bằng nhau.

Hai đường chéo vuông góc với nhau.

Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình vuông.

c. Dấu hiệu nhận biết

Ta có thể chứng minh một tứ giác là hình vuông qua các dấu hiệu sau:

1. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.

2. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc.

3. Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc.

4. Hình thoi có một góc vuông.
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5. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

d. Tính đối xứng của hình vuông

Hình vuông có tính đối xứng rất cao:

Trục đối xứng: Hình vuông có 4 trục đối xứng, bao gồm 2 đường chéo và

2 đường thẳng đi qua trung điểm của các cặp cạnh đối diện.

Tâm đối xứng: Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình

vuông.

3. So sánh Hình thoi và Hình vuông

Bảng so sánh dưới đây sẽ giúp chúng ta thấy rõ sự giống và khác nhau giữa hai

hình này.
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Đặc điểm Hình thoi Hình vuông

Cạnh 4 cạnh bằng nhau 4 cạnh bằng nhau

Góc Các góc đối bằng nhau 4 góc bằng 90°

Đường

chéo

Vuông góc, là đường phân giác, cắt

nhau tại trung điểm. Không nhất

thiết bằng nhau.

Bằng nhau, vuông góc, là

đường phân giác, cắt nhau

tại trung điểm.

Trục đối

xứng
2 (là hai đường chéo)

4 (hai đường chéo và hai

đường nối trung điểm cặp

cạnh đối)

Tâm đối

xứng
Có (giao điểm 2 đường chéo) Có (giao điểm 2 đường chéo)

4. Ứng dụng của hình thoi và hình vuông trong thiết kế

hoa văn

Chính nhờ các tính chất đối xứng mà hình thoi và hình vuông trở thành những

đơn vị cơ bản để tạo ra vô số hoa văn trang trí đẹp mắt trong kiến trúc, thời

trang, nghệ thuật...

a. Nguyên tắc tạo hoa văn

Các hoa văn thường được tạo ra bằng cách lặp lại một hoặc nhiều hình cơ bản

(như hình thoi, hình vuông) theo một quy luật nhất định. Các phép biến hình

thường được sử dụng là:
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Phép tịnh tiến (Lặp lại): Xếp các hình giống hệt nhau cạnh nhau theo một

đường thẳng.

Phép đối xứng trục (Phản chiếu): Lấy đối xứng một hình qua một đường

thẳng.

Phép đối xứng tâm (Quay): Quay một hình quanh một điểm một góc nhất

định.

b. Ví dụ về hoa văn trang trí từ hình thoi

Hình thoi tạo cảm giác chuyển động, góc cạnh và thường được dùng trong các

họa tiết cổ điển, dân tộc.

Ví dụ 1: Gạch lát nền, tường rào.

Khi ghép các viên gạch hình thoi có màu sắc khác nhau, ta có thể tạo ra các

họa tiết 3D ảo giác hoặc các hình ngôi sao, mũi tên. Họa tiết cửa xếp, hàng

rào sắt cũng thường sử dụng các khung hình thoi nối tiếp nhau, vừa chắc

chắn vừa thẩm mỹ.

Ví dụ 2: Họa tiết trên vải thổ cẩm.

Trong các sản phẩm dệt may của dân tộc, họa tiết hình thoi (còn gọi là hình

quả trám) xuất hiện rất phổ biến. Các hình thoi lồng vào nhau, nối tiếp nhau

tạo thành những dải hoa văn độc đáo, tượng trưng cho sự gắn kết, cho núi

non, hay những biểu tượng văn hóa khác.

c. Ví dụ về hoa văn trang trí từ hình vuông

Hình vuông mang lại cảm giác ổn định, chắc chắn, cân bằng và hiện đại.
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Ví dụ 1: Gạch bông cổ điển.

Mỗi viên gạch bông là một hình vuông lớn. Các nghệ nhân vẽ các họa tiết đối

xứng bên trong hình vuông đó. Khi ghép nhiều viên gạch lại với nhau, các

họa tiết nhỏ kết hợp tạo thành một hoa văn lớn hơn, lặp lại trên toàn bộ sàn

nhà hoặc bức tường, tạo ra một hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Ví dụ 2: Họa tiết bàn cờ.

Đây là ứng dụng đơn giản và kinh điển nhất. Việc sắp xếp xen kẽ các ô

vuông hai màu tương phản (đen và trắng) tạo ra một hoa văn mạnh mẽ, rõ

ràng và không bao giờ lỗi thời, được ứng dụng trong thời trang, thiết kế nội

thất, và tất nhiên là bàn cờ vua.

Ví dụ 3: Nghệ thuật Mosaic (Tranh ghép mảnh).

Nghệ thuật này sử dụng hàng ngàn mảnh nhỏ (thường là hình vuông) bằng

gốm, đá hoặc thủy tinh để tạo nên một bức tranh lớn. Hình vuông được chọn

vì nó dễ dàng ghép khít lại với nhau để phủ kín một bề mặt (tính chất "lát

mặt phẳng").

5. Bài tập vận dụng

Bài 1: Phân tích hoa văn

Đề bài: Quan sát hình ảnh một sàn nhà được lát bằng gạch bông (giả sử bạn có

hình ảnh). Hoa văn trên mỗi viên gạch được tạo bởi các đường cong đối xứng

qua hai đường chéo của viên gạch hình vuông. Khi ghép 4 viên gạch lại, các họa

tiết tạo thành một hình tròn ở tâm. Hãy cho biết:

1. Hình dạng cơ bản của mỗi viên gạch là gì?
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2. Các nhà thiết kế đã sử dụng những tính chất đối xứng nào của hình đó để tạo

ra hoa văn?

Hướng dẫn giải:

1. Hình dạng cơ bản của mỗi viên gạch là hình vuông.

2. Các nhà thiết kế đã sử dụng các tính chất đối xứng của hình vuông:

Đối xứng trục: Họa tiết trên mỗi viên gạch đối xứng qua 2 đường chéo

của nó.

Đối xứng tâm: Việc ghép 4 viên gạch lại cho thấy có sự đối xứng quay

quanh tâm chung của 4 viên gạch.

Bài 2: Sáng tạo hoa văn

Đề bài: Trên một tờ giấy kẻ ô vuông, hãy dùng bút màu để thiết kế một mẫu

hoa văn lặp lại dựa trên hình thoi. Em hãy mô tả quy luật tạo ra hoa văn của

mình.

Hướng dẫn thực hiện:

1. Vẽ một hình thoi cơ sở bằng cách nối 4 điểm trên lưới ô vuông (ví dụ: nối

điểm (0,1), (1,0), (0,-1), (-1,0)).

2. Tô màu cho hình thoi đó.

3. Tạo quy luật: Em có thể tịnh tiến (dịch chuyển) hình thoi đó sang phải 2

đơn vị và lên trên 2 đơn vị để có hình thoi tiếp theo. Hoặc em có thể lấy đối

xứng hình thoi qua một cạnh của nó.
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4. Lặp lại quy luật này nhiều lần để tạo thành một dải hoa văn hoặc một mảng

hoa văn. Ví dụ: "Em tạo ra hoa văn bằng cách lặp lại một hình thoi màu xanh

theo quy tắc tịnh tiến sang phải 2 đơn vị".
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